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KẾ HOẠCH
Thực hiện chiến dịch diệt chuột vụ Xuân năm 2026 

Căn cứ Kế hoạch số 47/KH-SNNMT ngày 28/11/2025 của Sở Nông 
nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên về triển khai chiến dịch diệt chuột bảo vệ 
sản xuất năm 2026; Báo cáo số 294/BC-UBND ngày 07/12/2025 của UBND 
phường về đánh giá sơ bộ kết quả sản xuất vụ Đông 2025-2026 và Kế hoạch sản 
xuất vụ Xuân năm 2026; Hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật diệt chuột bảo vệ 
sản xuất năm 2026 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Hưng Yên tại 
Công văn số 11/CCTTBVTV-BVTV ngày 12/01/2026.

Để chủ động ngăn chặn sự phát triển và gây hại của chuột đối với sản xuất 
nông nghiệp trong năm 2026 ngay từ vụ Xuân, UBND phường xây dựng Kế 
hoạch thực hiện chiến dịch diệt chuột vụ Xuân năm 2026.

I. MỤC ĐÍCH

- Diệt chuột đồng loạt, tập trung làm nhiều giai đoạn trên quy mô toàn 
phường, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do chuột gây ra đối với sản 
xuất và đời sống của Nhân dân.

- Tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật để nâng cao hiệu quả 
các biện pháp diệt chuột; thực hiện quyết liệt ở giai đoạn đổ ải vụ Xuân để ngăn 
chặn chuột phá hoại ngay từ đầu vụ; hình thành phong trào diệt chuột thường 
xuyên, đồng loạt trên toàn phường.

II. YÊU CẦU

- Các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo quyết liệt, huy động mọi nguồn lực 
để thực hiện kế hoạch diệt chuột đồng loạt, hiệu quả trên phạm vi toàn phường 
trong thời gian chiến dịch.

- Đảm bảo diệt chuột đúng yêu cầu kỹ thuật, tiến độ, thời gian và tuyệt đối 
an toàn cho người, gia súc, gia cầm và môi trường; ngăn chặn sự gây hại của 
chuột đối với sản xuất nông nghiệp tới mức thấp nhất ngay từ đầu vụ.

- Thực hiện tổng hợp các biện pháp như diệt chuột thủ công (đào, bắt, 
bẫy), sử dụng các thiên địch của chuột; ưu tiên sử dụng thuốc chuột sinh học, 
thuốc diệt chuột có hiệu quả cao, độc tính thấp.

- Nghiêm cấm các hành vi sử dụng điện lưới, kích điện, sử dụng thuốc 
diệt chuột thuộc danh mục cấm hoặc ngoài danh mục được phép sử dụng ở Việt 
Nam để diệt chuột.
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III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, tập huấn

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức trên các phương 
tiện thông tin như loa truyền thanh, trang thông tin điện tử phường, các trang 
fanpage, tại các cuộc họp, hội nghị, tờ rơi, áp phích, video... nhằm nâng cao 
nhận thức cho cộng đồng về tác hại của chuột với sản xuất và đời sống của Nhân 
dân. Nội dung tuyên truyền về các đợt cao điểm phòng trừ chuột, công tác bảo 
vệ môi trường trong quá trình tổ chức diệt chuột; phổ biến những kinh nghiệm 
hay, hiệu quả về các biện pháp diệt chuột để các cơ quan, đơn vị và Nhân dân 
biết thực hiện.

- Tuyên truyền, vận động người dân ra quân đồng loạt để diệt chuột bảo 
vệ cây trồng, tích cực diệt chuột, xem công tác diệt chuột là nhiệm vụ thường 
xuyên, cần thiết góp phần giảm thiểu thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp.

- Ngăn chặn kịp thời những hành vi nguy hiểm, vi phạm pháp luật trong 
diệt chuột như: sử dụng điện diệt chuột gây hậu quả chết người; sử dụng thuốc 
cấm dẫn đến chết gia súc, gia cầm hoặc dùng xung kích điện để diệt chuột.

2. Công tác vệ sinh đồng ruộng

Vệ sinh đồng ruộng là biện pháp quan trọng, giúp tăng hiệu quả cao công 
tác diệt chuột, do:

- Việc thu hoạch lúa hiện nay bằng máy, rơm rạ để lại trên đồng nhiều, 
diện tích xen kẹp giữa các khu dân cư, khu cụm công nghiệp gần nơi sản xuất có 
chiều hướng gia tăng là nơi trú ngụ thuận lợi cho chuột. 

- Vào thời điểm nguồn thức ăn trên đồng ruộng cạn kiệt, nước các lòng 
sông, mương cạn, chuột cư trú và làm tổ trên các mảng rau, bèo, cỏ dại... Vì vậy, 
cày lật đất sớm, dọn sạch rau, bèo, phát quang bờ bụi, làm sạch cỏ ven bờ, thu 
dọn rơm rạ tàn dư thực vật, đánh bắt chuột bằng thủ công là biện pháp diệt chuột 
có hiệu quả cao.

- Công tác vệ sinh đồng ruộng và đánh bắt chuột thủ công cần được triển 
khai ngay trong tháng 11, 12/2025 và tháng 01/2026.

3. Các biện pháp diệt chuột bảo vệ sản xuất năm 2026

a) Biện pháp thủ công, biện pháp sinh học:

- Phát động chiến dịch diệt chuột tập trung toàn phường vào thời điểm lấy 
nước đổ ải vụ Xuân; giai đoạn trước mùa sinh sản của chuột vào tháng 4 và 
tháng 8; ngoài ra duy trì thường xuyên, liên tục trong vụ, trong năm và triển khai 
đồng bộ, đều khắp tại các địa phương.
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- Các Tổ dân phố duy trì tổ, đội diệt chuột ở địa phương, dùng các biện 
pháp thủ công để diệt chuột như đào bắt, dùng các loại bẫy như bẫy mặt trăng, 
bẫy lồng, bẫy sập, soi bắt vào ban đêm.

- Các Tổ dân phố và Nhân dân chủ động hợp đồng dịch vụ bảo vệ thực vật 
để diệt chuột với các tổ diệt chuột ở địa phương hoặc các tổ chức phù hợp.

- Khuyến khích gia tăng các đối tượng thiên địch như: Phát triển đàn mèo, 
bảo vệ các loài rắn, chim cú mèo...

b) Biện pháp hóa học: Trong năm cần tổ chức ít nhất 2 - 3 đợt diệt chuột 
tập trung bằng các loại thuốc hóa học có trong danh mục được phép sử dụng ở 
Việt Nam.

- Trên cây rau màu vụ Xuân năm 2026: Tổ chức đặt bả khi bắt đầu gieo 
trồng đến hết tháng 2.

- Trên lúa vụ Xuân năm 2026: Từ 27/01/2026 - 31/3/2026: Triển khai các 
biện pháp diệt chuột làm 02 đợt:

Đợt I: Ngay sau khi đổ ải vụ Xuân ngập đất ngoài đồng ruộng, tổ chức diệt 
chuột đợt 1: Đặt 80% lượng bả thuốc trừ chuột trên vùng trồng lúa, bờ mương, 
bờ máng, ven đê, bờ vùng, bờ thửa, gò đống, ven khu công nghiệp,... Thời gian 
tập trung từ ngày 27/01 - 17/02/2026 (tùy theo tiến độ đổ ải của từng khu vực).

Đợt II: Đặt bổ sung 20% lượng bả thuốc trừ chuột từ giai đoạn sau cấy đến 
khi lúa đẻ nhánh - đứng cái, nơi mật độ chuột còn cao sau khi đã đặt bả đợt 1 
(chú trọng các vùng, khu sản xuất lúa giống), kết hợp với biện pháp thủ công đặt 
bẫy bán nguyệt. Thời gian từ 01/3 - 31/3/2026.

- Trên cây màu Hè: Tập trung đặt bả từ cuối tháng 4/2026.

- Trên lúa Mùa: Đặt bả khi gieo cấy xong từ cuối tháng 7 đến cuối tháng 8 
năm 2026.

- Trên cây màu vụ Đông cần tập trung diệt chuột ngay sau khi gieo trồng 
đến đầu tháng 11/2026.

4. Đảm bảo an toàn cho người, vật nuôi và bảo vệ môi trường

- Nghiêm cấm việc dùng điện lưới, kích điện để diệt chuột và các biện 
pháp gây nguy hiểm cho người, vật nuôi để diệt chuột; trường hợp sử dụng các 
loại bẫy kẹp nơi có người đi lại phải có cảnh báo.

- Chỉ sử dụng thuốc trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử 
dụng, lưu hành tại Việt Nam. Ưu tiên sử dụng các loại thuốc có nguồn gốc sinh 
học, hóa học ít độc hại với người, động vật máu nóng và môi trường. Tuyệt đối 
không được dùng thuốc cấm, thuốc ngoài danh mục.



4

- Khi tổ chức diệt chuột bằng thuốc hóa học phải đọc kỹ hướng dẫn trước 
khi sử dụng, tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng, phải có dụng cụ bảo hộ lao động 
và có biển cảnh báo khu vực đặt bả để Nhân dân chủ động bảo vệ gia súc, gia 
cầm và động vật máu nóng ở địa phương.

- Tăng cường phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh 
buôn bán thuốc chuột ngoài danh mục, thuốc cấm, kể cả trong các cửa hàng, đại 
lý và tại quầy hàng bán rong.

- Thu gom, tiêu hủy xác chuột kịp thời, đảm bảo vệ sinh môi trường, nhất 
là trong các đợt cao điểm phòng, trừ chuột.

- Khi sử dụng các biện pháp thủ công như đào bắt phải đảm bảo an toàn 
cho hệ thống thủy lợi, đường giao thông và cơ sở hạ tầng.

5. Quy mô triển khai

- Tổ chức phát động và triển khai thực hiện đồng loạt trên quy mô toàn 
phường, đến tận các Tổ dân phố, khu vực dân cư và từng hộ dân.

- Diệt trừ chuột trên các cánh đồng tập trung, các bờ mương, bờ máng, ven 
đê, bờ vùng, bờ thửa, gò đống, ven đường đi lại đến khu đông dân cư, gần khu 
công nghiệp, đường giao thông, các kho tàng, nhà xưởng,... bằng mọi biện pháp, 
đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

Nguồn ngân sách nhà nước và huy động Nhân dân.

1. Kinh phí thực hiện chiến dịch diệt chuột vụ Xuân năm 2026: 

- UBND phường hỗ trợ kinh phí mua thuốc diệt chuột Antimine 0.006GP 
(loại gói 1kg, định mức hỗ trợ 01 gói/ha). 

- Khối lượng hỗ trợ dự kiến là 1.665 kg (theo tham khảo sơ bộ giá thị 
trường hiện nay là 90.000 - 92.000 đồng/gói 1kg); 

- Số tiền dự kiến hỗ trợ: 150.000.000 đồng;

- Nguồn kinh phí hỗ trợ: Ngân sách phường năm 2026.

Việc mua sắm, cấp phát, thanh quyết toán kinh phí thực hiện theo đúng 
quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

2. Kinh phí khác

Các Tổ dân phố huy động nguồn xã hội hóa hoặc huy động Nhân dân 
đóng góp kinh phí để hỗ trợ kinh phí mua bổ sung thêm thuốc ngoài phần hỗ trợ 
của phường, mua thóc, công trộn và đặt mồi, bả theo kế hoạch; tham gia vệ sinh 
sau khi đánh chuột và kinh phí thực hiện ngoài phần kinh phí hỗ trợ của phường.

(Có phụ lục phân bổ thuốc và công đánh chuột kèm theo).
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V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường:

- Tham mưu cho UBND phường thành lập Ban Chỉ đạo gieo cấy lúa và 
diệt chuột vụ Xuân năm 2026 gồm các thành viên:

+ Phó Chủ tịch UBND phường - Trưởng ban.

+ Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị - Phó Trưởng ban.

+ Các ủy viên BCĐ gồm các thành phần: Lãnh đạo và chuyên viên Văn 
phòng HĐND và UBND phường; Lãnh đạo và chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ 
tầng và Đô thị phường; lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường; Tổ 
trưởng các Tổ dân phố.

+ Mời tham gia ủy viên BCĐ: Giám đốc Xí nghiệp KTCT thủy lợi thị xã 
Mỹ Hào, Trạm trưởng trạm Kỹ thuật nông nghiệp khu vực Mỹ Hào.

- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo phường tổ chức triển khai Kế hoạch và sơ 
kết, tổng kết Chiến dịch diệt chuột vụ Xuân năm 2026 trên địa bàn.

- Phối hợp cùng các ngành, đoàn thể liên quan huy động lực lượng cán bộ 
kỹ thuật, cán bộ chỉ đạo tăng cường xuống cơ sở để đôn đốc, hướng dẫn các Tổ 
dân phố, các hộ dân thực hiện các biện pháp diệt trừ chuột hiệu quả, đảm bảo an 
toàn tuyệt đối.

- Phối hợp cùng trạm Kỹ thuật nông nghiệp khu vực Mỹ Hào và Trung 
tâm Dịch vụ tổng hợp phường thường xuyên cập nhật tiến độ diệt chuột, giám 
sát chặt chẽ quy trình trộn thuốc, đặt bả theo đúng kỹ thuật của đơn vị sản xuất 
khuyến cáo, tránh thất thoát thuốc, trộn thuốc không đúng kỹ thuật gây lãng phí, 
làm giảm hiệu quả diệt chuột và gây nguy hiểm cho con người, vật nuôi.

- Chủ động chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các Tổ dân phố thực hiện nghiêm 
túc kế hoạch diệt chuột và phối hợp chặt chẽ với ngành nông nghiệp trong kiểm 
tra, giám sát các địa phương, cơ sở trong suốt quá trình diệt chuột.

- Chỉ đạo các Tổ dân phố chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, đặt bả 
và thu gom đảm bảo vệ sinh để thực hiện đúng thời gian, tiến độ và hiệu quả.

- Chỉ đạo các Tổ dân phố quản lý chặt chẽ việc chăn thả gia súc, gia cầm 
của các hộ chăn nuôi, tuyệt đối nghiêm cấm việc chăn thả tự do trong thời gian 
đặt bả và khi chưa thu gom vệ sinh hết bả.

2. Văn phòng HĐND và UBND phường: 

Phối hợp với phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường hướng dẫn các 
đơn vị có liên quan hoàn thiện thủ tục thanh quyết toán kinh phí mua thuốc diệt 
chuột hỗ trợ các Tổ dân phố theo quy định.
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3. Phòng Văn hóa - Xã hội: Phối hợp tuyên truyền an toàn, chỉ đạo 
hướng dẫn xử lý khi có sự cố về ngộ độc, tiếp xúc mồi bả diệt chuột.

4. Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường:

- Cử cán bộ phụ trách khuyến nông tham gia hướng dẫn diệt chuột diện 
rộng theo đúng kế hoạch.

- Chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến đưa thông tin về chiến dịch và 
các biện pháp diệt trừ chuột kịp thời, hiệu quả.

5. Đề nghị Công an phường: Phối hợp với các phòng, ngành liên quan, 
các Tổ dân phố kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn kịp thời hành vi kích điện, sử 
dụng điện lưới để diệt chuột; xử lý nghiêm các vi phạm theo thẩm quyền.

6. Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể phường: 

Phối kết hợp các ngành của tỉnh, phường tích cực tuyên truyền, vận động 
hội viên, nông dân tham gia chiến dịch diệt chuột đạt hiệu quả cao.

7. Các Tổ dân phố: 

- Thành lập Tổ, Đội diệt chuột tại địa bàn quản lý để thực hiện chiến dịch 
diệt chuột.

- Nhận thuốc thuốc diệt chuột của phường cấp và chịu trách nhiệm tổ 
chức triển khai đánh bả trên địa bàn.

- Bố trí đủ nhân lực, phương tiện tham gia tổ chức đặt bả trên địa bàn theo 
kế hoạch; phối hợp hướng dẫn, quy trình trộn bả, đặt bả và thu gom vệ sinh… 
đúng kế hoạch, đúng tiến độ, đạt hiệu quả.

- Tổ chức quản lý chặt chẽ việc chăn thả gia súc, gia cầm của các hộ chăn 
nuôi, tuyệt đối nghiêm cấm việc chăn thả tự do trong thời gian đặt bả. Đảm bảo 
công tác diệt chuột được an toàn tuyệt đối trên địa bàn.

- Lồng ghép nội dung các cuộc họp tại Tổ dân phố để tuyên truyền về 
công tác diệt chuột an toàn; phản ánh thông tin, tiến độ thực hiện kế hoạch tại 
địa bàn.

- Thường xuyên kiểm tra, tổng hợp số liệu, báo cáo kết quả thực hiện 
chiến dịch (Đợt I trước ngày 20/02/2026; sơ bộ Đợt II trước ngày 27/03/2026) 
và báo cáo tổng hợp kết quả trước ngày 03/04/2026) gửi về UBND phường (qua 
phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường).

8. Đề nghị Trạm Kỹ thuật nông nghiệp khu vực Mỹ Hào:

- Phối hợp chặt chẽ với các phòng, ngành liên quan của phường, các Tổ 
dân phố và thực hiện theo sự chỉ đạo chuyên môn của tỉnh trong công tác diệt 
chuột vụ Xuân năm 2026.
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- Phối hợp với các ngành của tỉnh, phường tổ chức tập huấn kỹ thuật diệt 
chuột kịp thời.

- Cử cán bộ kỹ thuật tham gia hướng dẫn diệt chuột diện rộng theo đúng 
kế hoạch (Huy động các cán bộ của trạm, làm việc cả ngày nghỉ, ngày lễ để đảm 
bảo đúng tiến độ công việc).

- Phối hợp với phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường kiểm tra, tổng 
hợp số liệu diệt trừ chuột báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh.

Uỷ ban nhân dân phường yêu cầu các cơ quan, ban, ngành có liên quan 
của phường, các Tổ dân phố và đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường  
tổ chức triển khai thực hiện chiến dịch diệt chuột vụ Xuân 2026 đảm bảo an 
toàn, hiệu quả./.

Nơi nhận:
- Thường trực Đảng ủy;
- Thường trực HĐND phường;
- Chủ tịch, các PCT UBND phường;
- Phòng KT, HT và ĐT phường;
- VP HĐND và UBND phường;
- TT Dịch vụ tổng hợp phường;
- Trạm Kỹ thuật NN khu vực Mỹ Hào;
- Các Tổ dân phố;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thế Thành
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